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LỜI NÓI ĐẦU
Doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh té. Những năm gần đây, 

hoạt' động của doanh nghiệp Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, góp phần quyết định 
vào việc tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn 
đề xiã hội như: tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo...

Để tạo hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong thời hội nhập, sau khi Luật 
Doainh nghiệp ban hành (chính thức có hiệu lực từ 1-7-2015), Chính phủ và các Bộ, ngành 
cũngĩ đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới, phù hạp với thực tể  kinh doanh của doanh 
nghiiệp và tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế góp phần tạo lập một môi trường kinh doanh 
thuậìn lợi, phù hợp với thông lệ quốc té như: N gh ị đ ịn h  96/2015/ND-CP ngày 19-10-2015 
Quy định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp, N gh ị đ ịn h  78/2015/NĐ-CP ngày  
14-019-2015 vể đăng ký doanh nghiệp, N g h ị đ ịn h  93/2015/NĐ-CP ngày 15-10-2015 về tổ  
chứcr quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, N gh ị đ ịn h  
91/21015/NĐ-CP ngày 13-10-2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử 
dụriịg vốn, tài sản tại doanh nghiệp, N g h ị đ ịn h  81/2015/NĐ-CP ngày 18-09-2015 về công 
bố tlhông tin của doanh nghiệp nhà nước....

Nhằm giúp các doanh nghiệp và doanh nhân có tài liệu tham khảo hữu ích trong tổ 
chức', hoạt động kinh doanh của mình, trong việc lãnh đạo doanh nghiệp hiệu quả, Trung 
tăm giới thiệu sách Sài Gòn liên két với Nhà xuất bản Lao Động cho phát hành cuốn sách:

GIÁM ĐỐC, LÃNH ĐẠO DOANH NG H IỆP CAN b i ế t  
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NG H IỆP  

QUY ĐỊNH  MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHÍNH SÁCH  
ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NG H IỆP

Nôi dung cuốn sách buo gồm nhung phần chính aau.
Phần thứ  nhất. Luật Doanh nghiệp (có hiệu lực thi hành từ  01-7-2015) và quy 

định chi tiết một số Điều của Luật Doanh nghiệp 
Phần thứ  hai. Quy định mới về đăng ký, tổ  chức hoạt động doanh nghiệp 
Phần thứ  ba. Giám sát, đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng 

vốn, tài sản tại doanh nghiệp 
Phần thứ  tư. Quy định về thué thu nhập doanh nghiệp
Phần thứ  năm. Quy định về chính sách ưu đãi, ưu tiên, hỗ trợ phát triền doanh 

nghiệp
Hi vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích dành cho bạn đọc.

TRUNG TÂM GIỚI THIỆU SÁCH SÀI GÒN



Phần thứ nhất.
LUẬT DOANH NGHIỆP ■ ■

(Có hiệu lực thi hành từ 01-7-2015)
VÀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT sô  ĐIỂU 

CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP ■ ■

1. LUẬT DOANH NGHIỆP s ố  68/2014/QH13 NGÀY 26-11-2014 
CỦA QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật doanh nghiệp.

C h ư ơ ng I 
NHỮNG QUY Đ ỊN H  CHUNG

Đ iểu  1. P h ạm  v i đ iể u  ch ình
Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động 

có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty  trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Đ iều  2. Đ ối tư ợ ng  áp d ụ n g
1. Các doanh nghiệp.
2. Cơ quan, tổ  chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tố  chức quản lý, tổ chức 

lại, giải th ể  và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp.
Đ iều  3. Áp d ụ n g  L uật doan h  n g h iệ p  và  c á c  lu ậ t c h u y ê n  n g à n h
Trường hợp luật chuyên ngành có quy định đặc thù về việc thành  lập, tổ  chức quản lý, 

tổ chức lại, giải thể  và hoạt dộng có liên quan của doanh nghiệp thì áp dụng quy định của 
Luật đó.

Đ iều  4. G iải th íc h  từ  ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới dây được hiểu như sau:
1. Cá nhăn nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.
2. CỔ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít  nhất một cổ phần của công ty  cổ phần.
Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít  nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong 

danh sách cổ dông sáng lập công ty cổ phần.
3. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả  cho mỗi cổ phần bằng tiền m ặt hoặc bằng 

tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty  cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ 
về tài chính.
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4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

5. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin  điện tử được sử 
dụng để dăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh 
nghiệp trên phạm'vi toàn quốc.

7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký
thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập 

theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.
10. Địa chỉ thường trú là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chĩ đăng ký 

hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó 
đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc.

11. Giá thị trường của phản vốn góp hoặc cổ phần là giá giao dịch trên  thị trường cao 
nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức 
thẩm định giá chuyên nghiệp xác định.

12. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan 
đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin  về đăng ký doanh 
nghiệp.

13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm 
góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được 
thành lập.

14. Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đăng ký doanh nghiệp, cổng thông tin  quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và hạ tầng 
kỹ thuật hệ thông.

15. Iỉồ sư hạp lệ là hồ su có dầy dủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các 
giẫy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

16. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tấ t  cả các công đoạn của quá 
trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường 
nhằm mục đích sinh lợi.

17. Người có liên quan tà tể  chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với 
doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyển bổ nhiệm người quản 
lý dó đối với công ty con trong nhóm công ty;

b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra  quyết định, hoạt động của 

doanh nghiệp đó thông qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;
d) Người quản lý doanh nghiệp;
đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em 

ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty  hoặc của nhân viên, cổ đông 
sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;
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e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b,
c, I d và đ khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và 
h lkhoản này có sở hữu đến mức chi phôi việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh 
ngíhiệp đó;

h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vổn góp, cổ phần hoặc lợi 
ícỉh à công ty hoặc để chi phôi việc ra quyết định của công ty.

18. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh 
ngỊhiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội 
đồmg thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng 
quiản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức 
đainh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy 
địmh tại Điều lệ công ty.

19. Người thành lập doanh nghiệp là  tổ chức, cá nhân thành lập hoặc góp vốn để thành 
lậip doanh nghiệp.

20. Nhà đầu tư  nước ngoài là tổ chức, cá nhân được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài theo 
quiy định của Luật đầu tư.

21. Phẩn uốn góp là tổng giá trị tà i sản của một thành viên đã góp hoặc cam kết góp 
vàio cõng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh. Tỷ lệ phần vốn góp là tỷ lệ giữa phần 
vốm góp của một thành viên và vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp 
damh.

22. Sản phẩm, dịch vụ công ích là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với dời sống kinh tế  
- 5Kã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bâo 
đảim vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh và việc sản xuất, cung ứng sản 
phiẩm, dịch vụ này theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí.

23. Thành uiẽn công ty là cá nhân, tổ chức sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn diều lệ 
củia công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh.

24. Thành viên công ty hạp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
25. Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp.
26. Tổ chức nưởc ngoài là tổ chức thành lập ở nước ngoài theo pháp luật nước ngoài.
27. Tỷ lệ sở hữu cổ phẩn, phẩn vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài là tổng tỷ  lệ sở hũu 

vốm có quyền biểu quyết của tấ t cả nhà đầu tư nước ngoài trong một doanh nghiệp Việt 
Nam.

28. Vốn có quyền biểu quyết là phần vô'n góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có 
quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên 
hoiặc Đại hội đồng cổ dông.

29. Vốn điều lệ là tổng giá tr ị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi 
thành lập công ty  trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá tr ị mệnh giá cổ phần 
đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.
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Đ iều  5. B ảo đàm  cù a  N hà nước đ ố i vớ i d oa n h  n g h iệp  và  ch ù  sở  hữu doanh  
ng h iệp

1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp 
được quy định tại Luật này; bảo đảm bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp không 
phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế; thừa nhận tính sinh lợi hợp pháp của 
hoạt động kinh doanh.

2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn dầu tư, thu nhập, các quyền 
và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp.

3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp 
không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính.

Trường hợp th ậ t cần th iết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình 
trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường 
tài sản của doanh nghiệp; trường hợp trưng mua thì doanh nghiệp được thanh toán, trường 
hợp trưng dụng thì doanh nghiệp được bồi thường theo giá thị trường tại thời điểm trưng 
mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải bảo đảm lợi ích của doanh 
nghiệp và không phân biệt đốì xử giữa các loại hình doanh nghiệp.

Đ iều  6. Tổ ch ứ c  ch ín h  tr ị, tổ  chứ c ch ín h  tr ị - xã  h ộ i tro n g  d o a n h  n g h iệp
1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động theo quy 

định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức.
2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn cho việc 

thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; không được cản trở, 
gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này.

Đ iều  7. Q uyền  củ a  d oa n h  n gh iệp
1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.
2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn 

ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề 
kinh doanh.

3. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vô'n.
4. Chủ động tìm kiếm th ị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.
5. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.
6. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh.
7. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả 

năng cạnh tranh.
8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.
9. Từ chối yêu cầu cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật
10. Khiếu nại, tố  cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tô' cáo.
11. Tham gia tố  tụng theo quy định của pháp luật.
12. Quyền khác theo quy định của luật có liên quan.
Đ iểu  8. N gh ĩa  vụ  c ù a  d oa n h  n gh iệp
1. Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanhi có 

điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư  kinh doanh
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đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
2. Tổ chức công tác kế  toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng 

thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán, thông kê.
3. Kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của 

pháp luật.
4. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cửa người lao động theo quy định của 

pháp luật về lao động; không được phân biệt đôi xử và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của 
người lao động trong doanh nghiệp; không được sử dụng lao động cưỡng bức và lao động trẻ 
em; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình 
độ, kỹ năng nghề; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thấ t nghiệp, bảo hiểm y tế  
và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn do 
pháp luật quy định hoặc tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bô'.

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi 
nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và 
các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin  kê khai trong hồ sơ 
đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin  dã kê khai hoặc báo 
cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

8. Tuân thủ quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh, trậ t tự, an toàn xã hội, 
bình đẳng giới, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam 
thắng cảnh.

9. Thực hiện nghĩa vụ về đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của 
khách hàng và người tiêu dùng.

Đ iề u  9. Q uyền  và  n g h ĩa  v ụ  củ a  doanh n gh iệp  cu n g  ứ ng cá c  sả n  phẩm , d ịch  vụ  
c ô n g  ích

1. Các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, Điều 8 và quy định khác có liên quan của 
Luật này.

2. Được hạch toán và bù đắp chi phí theo giá do pháp luật về đấu thầu quy định hoặc 
thu phí sử dụng dịch vụ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Được bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư 
và có lãi hợp lý.

4. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết
theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

5. Bảo đảm các điều kiện công bằng và thuận lợi như nhau cho các khách hàng.
6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và khách hàng về số lượng, chất lượng, điều kiện

cung ứng và giá, phí sản phẩm, dịch vụ cung ứng.
D iều  10. T iêu  chí, q u y ền  và n gh ĩa  vụ của doan h  n g h iệp  xã h ộ i
1. Doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau dây:
a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;
b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;
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c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận hằng năm của doanh nghiệp đẽ tái đầu tư nhằm 
thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký.

2. Ngoài các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của Luật này, doanh
nghiệp xã hội có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Duy trì mục tiêu và điều kiện quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này trong
suô't quá trình hoạt động; trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động muốn chuyển thành 
doanh nghiệp xã hội hoặc doanh nghiệp xã hội muốn từ bỏ mục tiêu xã hội, môi trường,
không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư thì doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan có
thẩm quyền để tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật;

b) Chủ sở hữu doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp xă hội được xem xét, tạo 
thuận lợi và hỗ trợ trong việc cấp giấy phép, chứng chỉ và giấy chứng nhận có liên quan 
theo quy định của pháp luật;

c) Được huy động và nhận tài trợ dưới các hình thức khác nhau từ các cá nhân, doanh 
nghiệp, tổ chức phi chính phả và các tổ chức khác của Việt Nam và nước ngoài dể bù đắp 
chi phí quản lý và chi phí hoạt động của doanh nghiệp;

d) Không được sử dụng các khoản tài trợ huy động được cho mục đích khác ngoài bù 
đắp chi phí quản lý và chi phí hoạt động để giải quyết vấn đề xã hội, môi trường mà doanh 
nghiệp đã đăng ký;

đ) Trường hợp được nhận các ưu đãi, hỗ trợ, doanh nghiệp xã hội phải định kỳ hằng 
năm báo cáo cơ quan có thẩm  quyền về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và thúc dẩy phát triển doanh nghiệp 
xã hội.

4. Chính phủ quy định chi tiế t Điều này.
Đ iều  11. C h ế độ lưu g iữ  tà i liệ u  củ a  d oa n h  n gh iệp
1. Tùy theo loại hình, doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đồy:
a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ

đăng ký cổ đông;
b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản 

phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác;
c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;
d) Biên bản họp Hội đổng thành viên, Đại hội đồng cổ dông, Hội đồng quản trị; các

quyết định của doanh nghiệp;
đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;
e) Báo cáo cùa Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chứỉc

kiểm toán;
g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.
2. Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ Siở 

chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty; thời hạn lưu giữ tKực hiệ n 
theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đ iểu  12. B áo cáo  th a y  đ ổ i th ô n g  tin  củ a  ngư ời quản lý  doan h  n g h iệp
Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ Sìở 

chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạ(C,
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quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực 
cá nhân hợp pháp khác cũa những người sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cố phần;
2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
Đ iểu  13. Người đạ i d iệ n  th e o  ph áp  lu ậ t củ a  doan h  n g h iệp
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh 

nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện 
cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghía vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại 
diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể sô' lượng, chức danh quản lý và quyền, 
nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhâ't một người đại diện theo pháp luật cư trú 
tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người 
đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền 
và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp 
này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và 
nghĩa vụ đã ủy quyển.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện 
theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 
theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi 
người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện 
theo pháp luật của công ty trách nhiệm hũu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong 
phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm 
việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản 
trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này 
vắng m ặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền 
và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm 
giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc m ất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội 
đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của 
công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá 
nhân lãm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư 
trú, bị mâ't hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề 
vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và 
tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người 
đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên 
về người đại diện theo pháp luật của công ty.
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7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thâm quyền có quyền chỉ định người đại 
diện theo pháp luật trong quá trình tô' tụng tạ i Tòa án.

Đ iều  14. T rách  n h iệm  cù a  ngư ời đ ạ i d iệ n  th eo  pháp lu ậ t củ a  d oa n h  n gh iệp
1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất 

nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội 

kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh 
nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ  chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và 
người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh 
nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đôì với 
những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Đ iều  15. N gười đạ i d iệ n  th e o  ủ y  q u y ền  củ a  chủ  sở  hữu, th à n h  v iên , cổ  d ô n g  là  
tổ  chứ c

1. Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức 
phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo 
ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên có sử hữu 
ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tốì da 03 người đại diện;

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít  nhất 10% tổng sô' cổ phần phổ thông 
có thể ủy quyền tôi đa 03 người đại diện.

3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại 
diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ th ể  phần vốn góp, sô" cổ phần, cho mỗi người đại 
diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số 
cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vô'n góp, sô' cổ phần sẽ được 
chia đều cho sô' lượng người đại diện theo ủy quyền.

4. Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho 
công ty và chỉ có hiệu lực đôi với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản 
ủy quyền phâi có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã sô' doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;
b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi 

người đại diện theo ủy quyền;
c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, sô" Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh 

nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo 
ủy quyền;

d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ùy quyển; trong đó ghi rõ 
ngày bắt đầu được ủy quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người dại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ
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